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Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

15

60

15 Nguyễn Đỗ Thư Hương

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.201

60 Võ Tấn Dũng Tư Chiều 04/12/2019 10/06/2020 7 12 6 B.603

30 Nguyễn Trung Kiên Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 4 6 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Ba Tối 10/12/2019 09/06/2020 13 16 4 B.402

5 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW2 Trần Nữ Vĩ Thức 30 26 Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 1 3 3 A.201

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Nguyễn Đỗ Thư Hương

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Tư Chiều 04/12/2019 10/06/2020 7 12 6 B.201

30 Nguyễn Trung Kiên Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 4 6 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Năm Tối 12/12/2019 11/06/2020 13 16 4 B.403

Trương Châu Long

6 01308059

7

4 01308067

9 01308067

01308065

8 01308066

30 26

26

Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW3

30

30 26

0130_CSDL_K19.LW2

30 26

CCNA1 4 0130_CCNA1_K19.LW2

Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.LW2

2 01308065 Cơ sở dữ liệu 3

B.403

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2_KHÓA 19

CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CÁC KHOA CÁC NGÀNH 

NĂM HỌC: 2019-2020

Thực hiện từ ngày 11/5/2020 đến 20/6/2020)

1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530

A.209

3 01308066

26

Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K19.LW3

Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.LW3 30 26

0130_CCNA1_K19.LW3CCNA1 4

30 26

30 26

Tư Sáng 04/12/2019 17/06/2020 1

05/12/2019 04/06/2020 7 11 5Năm Chiều

CD19L

W2

CD19L

W3

B.603

Sáu Chiều 06/12/2019

5 5

Hai Chiều 02/12/2019 01/06/2020 11 57

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 
----oOo----



S

TT
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/2019
10 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW3 Trần Nữ Vĩ Thức 30 26 Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 1 3 3 A.201

15 Phùng Minh Trí

60 Phùng Minh Trí

15 Phạm Ngọc Cường

60 Phạm Ngọc Cường

30 Võ Tấn Dũng Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 1 3 3 A.202

60 Võ Tấn Dũng Sáu Chiều 06/12/2019 05/06/2020 7 12 6 B.602

30 Trương Châu Long Hai Chiều 02/12/2019 01/06/2020 10 12 3 A.202

60 Trương Châu Long Ba Tối 10/12/2019 09/06/2020 13 16 4 B.602

15 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW4 Nguyễn Trung Kiên 30 20 Tư Chiều 04/12/2019 01/06/2020 7 9 3 A.201

15 Phạm Ngọc Cường

60 Phạm Ngọc Cường

15 Tạ Chí Quy Nhơn

60 Tạ Chí Quy Nhơn

30 Võ Tấn Dũng Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 1 3 3 A.202

60 Võ Tấn Dũng Sáu Sáng 06/12/2019 04/06/2020 1 6 6 B.603

30 Trương Châu Long Hai Chiều 02/12/2019 01/06/2020 10 12 3 A.202

60 Trương Châu Long Năm Tối 05/12/2019 04/06/2020 13 16 4 B.402

20 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW5 Nguyễn Trung Kiên 30 18 Năm Sáng 05/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.201

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

30 Võ Tấn Dũng Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.202

60 Bùi Duy Cương Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 1 6 6 B.603

30 Nguyễn Trung Kiên Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 1 3 3 A.202

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Tối 09/12/2019 08/06/2020 13 16 4 B.603

27

30 27

30 27

30

01308067
Lập trình hướng 

đối tượng

CCNA1 4

30

0130_CSDL_K19.LW5

4 0130_LTHĐT_K19.LW5

01308067
Lập trình hướng 

đối tượng

4 0130_LTHĐT_K19.LW6

23 01308066

01308067
Lập trình hướng 

đối tượng

01308065

24

0130_CCNA1_K19.LW6

Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW6

22 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K19.LW6

21

CCNA1 4

01308065

01308066

01308059

12

11

0130_CSDL_K19.LW4

0130_CCNA1_K19.LW413

14

30 20Cơ sở dữ liệu

30
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW4

3

20

30

30

30 20

20

30

4

30

16 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW5

18

17

0130_LTHĐT_K19.LW4

01308066 CCNA1 4 0130_CCNA1_K19.LW5

Cơ sở dữ liệu 3

30

01308059

19

Bảy Chiều

B.201

23

CD19L

W3

CD19L

W4

Ba Sáng27

B.60307/12/2019 13/06/2020 7 11 5

Sáu Sáng

23

23

23

5 5

Bảy Sáng

1 5

Ba Sáng

Bảy Sáng 07/12/2019 13/06/2020

B.602

B.602

03/12/2019 09/06/2020 1 5 5

07/12/2019 13/06/2020 1 5 5

503/12/2019 09/06/2020 1 5

06/12/2019 12/06/2020 1

5

CD19L

W5

CD19L

W6

B.603

B.603
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Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 
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Số 
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SL 

SV 
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đa

SL 

SV 

đăn
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Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 
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Tiết 

kết 
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Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/2019
25 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW6 Trần Nữ Vĩ Thức 30 27 Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.202

15 Phùng Minh Trí

60 Phùng Minh Trí

15 Nguyễn Trung Kiên

60 Nguyễn Trung Kiên

30 Võ Tấn Dũng 30 20 Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.202

60 Võ Tấn Dũng Ba Chiều 03/12/2019 02/06/2020 7 12 6 B.201

30 Nguyễn Trung Kiên Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 1 3 3 A.202

60 Nguyễn Trung Kiên Tư Tối 11/12/2019 17/06/2020 13 16 4 B.402

30 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW7 Trần Nữ Vĩ Thức 30 20 Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.202

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Phạm Ngọc Cường

60 Phạm Ngọc Cường

30 Võ Tấn Dũng Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 1 3 3 A.307

Hai Tối 09/12/2019 01/06/2020 13 16 4

Tư Tối 04/12/2019 10/06/2020 13 16 4

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.307

60 Châu Trần Trúc Ly Tư Chiều 04/12/2019 27/05/2020 7 11 5 B.403

35 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW8 Nguyễn Trung Kiên 30 20 Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 7 9 3 A.307

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Tạ Chí Quy Nhơn

60 Tạ Chí Quy Nhơn

30 Võ Tấn Dũng Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 1 3 3 A.307

Hai Tối 16/12/2019 01/06/2020 13 16 4

Tư Tối 18/12/2019 08/06/2020 13 16 4

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 4 6 3 A.307

60 Châu Trần Trúc Ly Năm Sáng 05/12/2019 22/05/2020 1 5 5 B.403

B.201

B.404

5 5

B.403

B.403

5

Sáng 05/12/2019 11/06/2020 1 5 5

30 20

30 20

30

30

Lập trình hướng 

đối tượng

30

4

0130_TKWCB_K19.LW7

0130_LTHĐT_K19.LW9

Bùi Duy Cương60

30 20

30 24

20

20

24

30

30

20

20

24

0130_LTHĐT_K19.LW7

0130_CSDL_K19.LW7

30

31 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW8

4 0130_CCNA1_K19.LW7

29 01308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4

27 01308065 Cơ sở dữ liệu 3

28 01308066 CCNA1

26 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3

12/06/2020 7

5

Chiều

17/06/2020 7 11 5

Sáu

Ba Chiều 03/12/2019 12/06/2020 7 11 5

Bảy Sáng 07/12/2019 13/06/2020 137 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K19.LW9

11Sáu

Chiều 06/12/2019 12/06/2020 7 11

Năm

06/12/2019

32 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K19.LW8

34 01308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.LW8

01308066 CCNA1 4 0130_CCNA1_K19.LW833

39

36 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW9

38 01308066 CCNA1 4 0130_CCNA1_K19.LW9 30
Võ Tấn Dũng60

01308067

CD19L

W6

CD19L

W7

CD19L

W8

CD19L

W9

B.201

B.602

B.403

B.603

Tư Chiều 04/12/2019

24
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TT
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/2019
40 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW9 Nguyễn Trung Kiên 30 24 Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 7 9 3 A.307

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Trương Châu Long

60 Trương Châu Long

30 Võ Tấn Dũng Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.307

Năm Tối 19/12/2019 04/06/2020 13 16 4 B.602

Sáu Tối 20/12/2019 05/06/2020 13 16 4 B.404

30 Nguyễn Trung Kiên Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 10 12 3 A.307

60 Nguyễn Trung Kiên Ba Chiều 10/12/2019 26/05/2020 7 11 5 B.404

45 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW10 Trần Nữ Vĩ Thức 30 19 Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 4 6 3 A.307

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

15 Châu Trần Trúc Ly

60 Châu Trần Trúc Ly

30 Võ Tấn Dũng Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.307

Bùi Duy Cương Ba Tối 17/12/2019 02/06/2020 13 16 4

Bùi Duy Cương Sáu Tối 20/12/2019 05/06/2020 13 16 4

30 Nguyễn Trung Kiên Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 10 12 3 A.307

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Sáng 09/12/2019 25/05/2020 1 5 5 B.602

50 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW11 Trần Nữ Vĩ Thức 30 28 Sáu Sáng 06/12/2019 12/06/2020 4 6 3 A.307

15 Phạm Đào Minh Vũ

60 Phạm Đào Minh Vũ

15 Trương Châu Long

60 Trương Châu Long

30 Võ Tấn Dũng Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 1 3 3 A.201

60 Bùi Duy Cương Sáu Sáng 06/12/2019 05/06/2020 1 6 6 A.203

30 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 06/12/2019 05/06/2020 7 9 3 A.201

60 Trương Châu Long Năm Chiều 04/12/2019 17/06/2020 7 11 4 B.201

5

07/12/2019 13/06/2020 1

B.402

52 5 5

Ba

01/06/2020 1

B.603

30 23

B.403Sáng 02/12/2019

11

30 28

30

19

30

02/06/2020

30

7Chiều 03/12/2019

1

5

30 19

30 19 Hai

Hai Chiều 02/12/2019 08/06/2020

30

0130_CCNA1_K19.LW12

54
Lập trình hướng 

đối tượng

53 01308066 CCNA1 4

01308067

30

Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.LW10

4 0130_LTHĐT_K19.LW12

01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K19.LW12

30 23

23

30 23

Cơ sở dữ liệu

48 01308066 CCNA1 4
60

49 01308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4

3

5

7

42 01308065 3

Tư Chiều 04/12/2019 17/06/2020 7

50130_CSDL_K19.LW10

44 01308067

Võ Tấn Dũng60
01308066 CCNA1 4 0130_CCNA1_K19.LW1043

Cơ sở dữ liệu

41 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3

0130_TKWCB_K19.LW1

0

46 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3

0130_TKWCB_K19.LW1

1
30 28

51 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3

0130_TKWCB_K19.LW1

2

0130_CCNA1_K19.LW11

0130_LTHĐT_K19.LW11 28

2847

Năm Sáng 05/12/2019

01308065

CD19L

W9

CD19L

W10

CD19L

W11

CD19L

W12

0130_CSDL_K19.LW11

B.402

B.403

11/06/2020

11

19

511 B.402

5 5 B.602

Bảy Sáng
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TT
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/2019
55 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.LW12 Nguyễn Trung Kiên 30 23 Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 1 3 3 A.201

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

30 Võ Tấn Dũng Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 1 3 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Chiều 17/12/2019 02/06/2020 7 12 6 B.403

30 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 06/12/2019 05/06/2020 7 9 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Tư Sáng 04/12/2019 27/05/2020 1 5 5 B.404

60 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.ĐH1 Nguyễn Trung Kiên 30 30 Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 1 3 3 A.201

15 Phạm Ngọc Cường

60 Phạm Ngọc Cường

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

30 Võ Tấn Dũng Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 4 6 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 02/12/2019 01/06/2020 7 12 6 B.602

30 Nguyễn Trung Kiên Tư Chiều 04/12/2019 10/06/2020 10 12 3 A.201

60 Trương Châu Long Sáu Tối 20/12/2019 29/05/2020 13 16 5 B.403

65 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K19.ĐH2 Nguyễn Trung Kiên 30 25 Năm Sáng 05/12/2019 14/05/2020 4 6 3

A.201

học 

online

15 Phùng Minh Trí

60 Đỗ Gia Bảo

15 Lê Thụy Đoan Trang

60 Lê Thụy Đoan Trang

30 Võ Tấn Dũng Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 4 6 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 1 6 6 B.402

30 Nguyễn Trung Kiên Tư Chiều 04/12/2019 10/06/2020 10 12 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Bảy Chiều 14/12/2019 30/05/2020 7 11 5 B.404

5Sáu Sáng 06/12/2019 12/06/2020 130 18

Sáng

08/06/2020Hai Sáng 02/12/2019 1

18

Năm

5

5

Hai 02/12/2019 08/06/2020 1

61 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.ĐH2

57

5 5

5 5

11/06/2020 11

25

7Chiều 05/12/2019 5

30 18

1801308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4 30

0130_LTHDT_K19.ĐH3+

TM1

CCNA10130806668 4

0130_CSDL_K19.ĐH3+T

M1

63

64

0130_TKWCB_K19.ĐH3

+TM1

67 01308065 Cơ sở dữ liệu 3

69

0130_CCNA1_K19.ĐH3+

TM1

3066 01308059
Thiết kế web cơ 

bản

0130_CSDL_K19.ĐH2

01308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.ĐH2 30

3

62

30

56 01308059

59 01308067
Lập trình hướng 

đối tượng
4 0130_LTHĐT_K19.ĐH1

CCNA10130806658 4 0130_CCNA1_K19.ĐH1

01308066 CCNA1 4

01308065

0130_CSDL_K19.ĐH101308065 Cơ sở dữ liệu 3

0130_CCNA1_K19.ĐH2

Cơ sở dữ liệu 3

Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.ĐH1

30 30

30 30

30 25

30 25

30 30 Bảy Chiều 07/12/2019 13/06/2020 7 11 5

Tư Sáng

30 30

04/12/2019 17/06/2020 1

5

B.201

CD19D

H3+TM

1

B.603

B.201

B.602

CD19L

W12

CD19D

H1

CD19D

H2

B.403

B.602

25



S

TT
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn
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Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/201970 01308069 Toán rời rạc 2 30
0130_TRR_K19.ĐH3+TM

1
Nguyễn Trung Kiên 30 23 Tư Chiều 04/12/2019 01/06/2020 7 9 3

A.202

học 

online

30 0130_LTNC_K19.Đ1 Trương Châu Long Hai Chiều 02/12/2019 01/06/2020 7 9 3 A.205

60 0130_LTNC_K19.Đ1 Châu Trần Trúc Ly Năm Chiều 19/12/2019 04/06/2020 7 11 5 B.603

15 0130_HQTCSDL_K19.Đ1

60 0130_HQTCSDL_K19.Đ1

73 22309004
Giáo dục thể 

chất
2 60

2230_GDTC_Hk2.1920_K

19.D1
Lê Hữu Toàn 30 16 Sáu Sáng 06/12/2019 19/06/2020 1 5 5 Trệt B

15 0130_TKWnc_K19.Đ1 Năm Tối 03/12/2019 13 16 4

60 0130_TKWnc_K19.Đ1 Năm Tối 05/12/2019 13 16 4

75 02309006 Kỹ thuật số 2 30 0230_KTS_K19 Bùi Văn Nhất 30 Bảy Chiều 07/12/2019 30/05/2020 7 9 3

76 02301069 TH Kỹ thuật số 1 30 0230_TH-KTS_K19 Bùi Văn Nhất 30 Bảy Chiều 07/12/2019 30/05/2020 10 12 3

77 02309038
Kỹ thuật lập 

trình cơ bản
2 30 0230_KTLTcb_K19 Phùng Minh Trí 30 Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 1 3 3

78 02301065
TH Kỹ thuật lập 

trình cơ bản
1 30 0230_TH-KTLTcb_K19 Phùng Minh Trí 30 Năm Sáng 05/12/2019 04/06/2020 4 6 3

79 02309010 Mạng cơ bản 2 30 0230_MCB_K19 Bùi Duy Cương 30 Tư Sáng 04/12/2019 13/05/2020 1 3 3

A.203

học 

online

80 02309039 Quản trị mạng 2 30 0230_QTM_K19 Bùi Duy Cương 30 Tư Sáng 04/12/2019 10/06/2020 4 6 3 A.203

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

B.201

05/06/2020

Châu Trần Trúc Ly

Trần Công Mua 30 16

30 16

82

72 01308070 Hệ QT CSDL 3

81

Thiết kế với 

Photoshop nâng 

cao

3

83

03309089

0330_TKPhotoNC_K19.N

1_QT-TC

0330_TKPhotoNC_K19.N

2_QT.TC
30 Sáu Chiều 06/12/2019

05/06/2020 1

02/06/2020 1

Thiết kế website 

cơ bản với 

wordpress

3 30 Sáng 03/12/201903309087 22 Ba
0330_TKWCBW_K19.N1

_QT-TC
B.403

5 5

03/12/2019 09/06/2020 5 51

06/12/2019

24

Sáu

28/05/2020

Ba Sáng

Sáng30 22

30 16

74 01308075
Thiết kế web 

nâng cao
3

03309089

Thiết kế với 

Photoshop nâng 

cao

3

71 01308068
Lập trình nâng 

cao
3

CD19L

W1

CD19C

M1

CD19Q

T2
7

B.403
CD19Q

T1

5

B.301

A.205

B.201

5
CD19Q

T1

11 B.4045

CD19D

H3+TM

1



S

TT
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi chú

Trương Châu Long1 01308059
Thiết kế web cơ 

bản
3 0130_TKWCB_K19.LW2 B.60312/06/2020 7 11 530 26

CD19L

W2

Sáu Chiều 06/12/2019
30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

85 05309022
Kế toán tài 

chính 1
4

90
0530-KTTC1-N1 Phạm Thị Hoàng 30 12 Tư Sáng 04/12/2019 17/06/2020 1 6 6 A.207

86 04309001 Tài chính tiền tệ 3
60

0430-TCTT-N1 Nguyễn Đức Phúc 30 12
Sáu

Chiều 06/12/2019 19/06/2020 7 10 4 A.207

87 03309002 Quản trị học 3
60

0330-QTH-N1 Đặng Văn Đảm 30 46 Năm Sáng 05/12/2019 18/06/2020 1 4 4 A.207

88 03309095
Thương mại 

điện tử 
3 60 0330-TMĐT-N1 Hoàng Thị Hồng Loan 50 46 Ba Chiều 03/12/2019 16/06/2020 1 4 4 A.207

89 03309021
Thanh toán quốc

tế
2 45 0330-TTQT-N1 Trần Thị Phương Mai 50 12 Tư Sáng 04/12/2019 13/05/2020 1 3 3

A.205

học 

online

90 03309003
Marketing căn 

bản
3 60 0330-Mar-N1 Đặng Văn Đảm 30 12 Sáu Sáng 06/12/2019 19/06/2020 1 4 4 A.205

91 03309016
Quản trị 

Logistics
3 60 0330-QTLG-N1 Hà Minh Hiếu 30 12 Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 1 5 5 A.203

Năm Chiều 12/12/2019 04/06/2020 7 9 3 A.205

Bảy Chiều 14/12/2019 06/06/2020 7 9 3 A.205

Lập bảng

Phạm Thị Bích Chi

Phòng Đào tạo 

Th.S Lê Vũ Hùng ThS. Vũ Văn Đông

Ban giám hiệu

30 24

06/06/2020 73 07/12/2019Bảy Chiều

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Huỳnh Việt Khánh
Xác suất thống 

kê
19300009 3 60

1930_XSTK.HK2.1920_K

19
92

84 03309087

Thiết kế website 

cơ bản với 

wordpress

11
0330_TKWCBW_K19.N2

_QT-TC
30 24 5 B.403

CD19Q

T1+2

CD19L

G1

CD19L

G1+KT

1

CD19Q

T2

CD19K

T1


